
HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/2017/NQ-HĐND Sơn La, ngày 15 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và hỗ trợ đối vói những người 

hoạt động không chuyên trách ỏ' xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHÓA x iv ,  KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ NHẤT

Căn cứ Luật To chức chính quyển địa phương năm 2015; Luật Ban hành 
vãn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 
của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã; 
Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số 
lượng, một so chế độ, chính sách đổi với cản bộ, công chức ở xã, phường, thị 
trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 
29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bỗ sung một số điều 
của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức 
danh, sô lượng, một sô chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 
phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị 
định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và 
biện pháp thi hành một so điều của Luật dân quân tự vệ; Nghị định số 
35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sổ 
điều của Luật Thúy; Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính 
phủ Quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của ƯBND tỉnh tại Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 
28/02/2017; Bảo cáo thẩm tra số 134/BC-BPC ngày 13/3/20Ỉ7 của Ban Pháp 
chế của HĐND tỉnh và ý  kiến thảo luận tại kỳ họp;

QUYÉT NGHỊ

Điều 1. Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với 
những ngưòi hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (gọi chung 
ỉà cấp xã) trên địa bàn tỉnh:

1. Chức danh, số lượng, hệ số phụ cấp hằng tháng đối với những người 
hoạt động không chuyên trách cấp xã

1.1. Đối với xã, thị trấn
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STT Chút: danh
Hệ số 
phụ 
cấp

số  luọ'ng

Xã, thị trấn loại 1, loại 2; 
xã, thị tran quốc phòng - 
an ninh; phúc tạp về an 

ninh, trật tự

Xã, thị trấn loại 3

Xã Thị trấn

/ 2 3 4 5 6

1 Chi huy phó Ban chỉ huy quân sự 1,4 2 người 1 người 2 người

2 Phó Trưởng Công an 1,4 2 người 1 người 1 người

3 Công an viên thường trực 1,3 2 người 2 người 2 người

4 Phó Chù tịch UBMTTQVN 1,2 2 người 2 người 2 người

5 Chủ tịch Hội người cao tuổi 1,2 1 người 1 người 1 người

6 Chú tịch Hội chữ thập đỏ 1,2 1 người 1 người 1 người

7 Phó Bí thư đoàn TNCS HCM 1,0 1 người 1 người 1 người

8 Phó Chù tịch Hội phụ nữ 1,0 1 người 1 người 1 người

9 Phó Chủ tịch Hội nông dân 1,0 1 người 1 người 1 người

10 Phó Chủ tich Hội cựu chiến binh 1,0 1 người 1 người 1 người

11 Nhân viên Thú y 1,0 1 người 1 người 1 người

Tổng số: 11 chức (lanh 15 nguvi 13 ngưòỉ 14 ngưòi

1.2. Đối với phường

STT Chúx: danh Hệ số phụ cấp số  luọng

/ 2 3 4

1 Chi huy phó Ban chỉ huy quân sự 1,4 2 người

2 Trướng ban báo vệ dân phố 1,4 '1 người

3 Phó Trưởng ban bảo vệ dân phố 1,3 1 người

4 Phó Chù tịch UBMTTQVN 1,2 2 người

5 Chủ tịch Hội người cao tuối 1,2 1 người

6 Chù tịch Hội chữ thập đỏ 1,2 1 người

7 Phó Bí thư đoàn TNCS HCM 1,0 1 người

8 Phó Chủ tịch Hội phụ nữ 1,0 1 người

9 Phó Chù tịch Hội nông dân 1,0 1 người

10 Phó Chù tich Hội cựu chiến binh 1,0 1 người

] 1 Nhân viên thú y 1,0 1 người

Tống số: 11 chức (lanh 13 người

1.3. Mức phụ cấp cho các chức danh người hoạt động không chuyên trách 
{trên) đã bao gồm kinh phí đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hằng tháng (trừ chức 
danh Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã) và 3% bảo hiểm y tế.

1.4. Các phường và thị trấn không có tổ chức hoạt động nông nghiệp thì 
không bố trí chức danh Phó Chủ tịch Hội nông dân.

2. Chức danh, mức hỗ trợ khác

2.1. Chức danh và mức hỗ trợ
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TT Chức danh Mức hỗ trọ' Chi chú

/ 2 3 4

1 ủ y  viên thường trực UBMTTQVN 0,2

2 Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi 0,2

3 Phó Chủ tịch Hội khuyến học 0,2

4 Nhân viên phòng chống A1DS, ma túy, mại dâm 0,2

5 Nhân viên nhà văn hóa, đài truyền thanh 0,2

Mức hỗ trợ không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2.2. Chế độ kiêm nhiệm và mức phụ cấp kiêm nhiệm
- Phân công người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm các chức 

danh quy định tại điểm 2.1, khoản 2 Điều này. Đối với chức danh Phó Chủ tịch 
Hội người cao tuổi trường hợp không thể phân công người hoạt động không 
chuyên trách kiêm nhiệm thì bố trí riêng và hưởng mức hỗ trợ theo quy định.

- Nếu kiêm nhiệm thì được hưởng thêm mức hỗ trợ của chức danh đó (kiêm 
nhiệm không quá 01 chức danh).

3. Hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách, các chức danh hưởng 
mức hỗ trợ cấp xã nghỉ việc

3.1. Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ việc do 
bố trí sắp xếp lại hoặc thực hiện chế độ kiêm nhiệm theo quy định của Nghị quyết 
này thì đưọ'c hỗ trợ mỗi năm hoạt động không chuyên trách là Vi mức phụ cấp hằng 
tháng hiện hưởng, nhưng tối đa không quá 03 tháng phụ cấp hiện hưởng.

3.2. Đối với các chức danh hưởng mức hỗ trợ cấp xã phải nghỉ việc do bố trí 
sắp xếp lại hoặc thực hiện chế độ kiêm nhiệm theo quy định của Nghị quyết này thì 
được hỗ ừợ mỗi năm hoạt động bằng mức hỗ trợ hằng tháng hiện hưởng, nhưng tối 
đa không quá 03 tháng mức hồ trợ hiện hưởng.

Việc thực hiện và chi trả hỗ trợ nghỉ việc chỉ thực hiện trong năm 2017.
4. Hỗ trợ nhằm khuyến khích ngưòi có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
4.1. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ cao đẳng, đại học trở lên ngoài mức phụ cấp được quy định 
tại điểm 1.1 và điểm 1.2, Khoản 1, Điêu này thì được hưởng thêm mức hỗ trợ như 
sau: trình độ Cao đẳng: hệ số 0,3 mức lương cơ sở/người/ tháng; trình độ Đại học 
trở lên: hệ số 0,4 mức lưong cơ sở/người/ tháng.

4.2. Mức hỗ trợ chỉ thực hiện trong thời gian hoạt động không chuyên trách 
ở cấp xã và được chi trả cùng với phụ cấp hằng tháng; mức hỗ trợ này không dùng 
để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

5. Hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội cho chức danh Chỉ huy phó Ban 
chỉ huy quân sự câp xã: Hỗ trợ 100% kinh phí đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 
hằng tháng đối với chức danh Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã trong 
thời gian giữ chức vụ Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

6. Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước bảo đảm; được bố trí trong dự 
toán ngân sách xã, phường, thị trấn hằng năm.



Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. ƯBND tỉnh t ổ  chức thực hiện nghị quyết.
2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND 

tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.
Điều 3. Hiệu ỉực thi hành
1. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2017.

2. Nghị quyết này thaỵ thế Nghị quyết sổ 71/2014/NQ-HĐND ngày 
03/4/2014 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với 
những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; 
Nghị quyết sổ 86/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về chính sách 
khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn có 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp chuyên đề lần thứ 
nhất thông qua ngày 15 tháng 3 năm 2017./.

Nơi n h ậ n : / / ỉ
- Uỷ ban ttrường vụ Q uốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng Q uốc hội; VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;
- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQ H;
- Bộ Nội vụ; BỘTài chính;
- Cục Kiểm tra VBQ PPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ tỉnh uỷ;
- TT HĐND; U B N D ; U BM TTQ VN  tinh;
- Đoàn ĐBỌH tình; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tĩnh;
- VP: Tinh uy, Đ Đ B Q H , H ĐND, U B N D  tình;
- TT Hyện uỷ, Thành uỷ, I IĐND;UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm côn g báo tình; Chi cục VTLT tỉnh;
- H ĐND, U B N D  xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, PC.

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Chất


